
STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Chu Chí Cƣờng 1980 x 023276653 03/07/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

205/8B23/11 Tân 

Hòa Đông, 

Phƣờng 14, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt

2 3 Bùi Thị Phƣơng Nga 1966 x 079166003784 20/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

371/3 Hai Bà 

Trƣng, Phƣờng 8, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17 Đạt

3 4
Phạm Võ Thiện 

Thân
1998 x 272670773 02/04/2014

Công an tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 4, Xuân Tâm, 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

16 Đạt

4 5 Trần Thị Tuyền 1996 x 272423056 26/10/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 2, Xuân 

Bình, Thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

20 Đạt

5 8 Nguyễn Chí Trọng 1994 x 025352621 02/04/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

409 Khối F, Lô N, 

Chung cƣ Bình 

Khánh, phƣờng 

An Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

17 Đạt

6 9 Đặng Đạt Trung 1991 x 001091015943 05/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

72/4/11 Văn 

Chung, Phƣờng 

13, quận Tân 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Đạt
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sinh
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Ngày/tháng/ 

năm cấp 
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7 10 Bùi Khánh Du 1998 x 025800566 29/09/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

212 Lô G, Chung 

cƣ Nguyễn Thiện 

Thuật, Phƣờng 1, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

8 11 Nghiêm Xuân Thắng 1975 x 012125891 28/05/2012
Công an Thành 

phố Hà Nội

127/14 Hoàng 

Hoa Thám, 

Phƣờng 13, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

9 12 Dƣơng Minh Nghĩa 1997 x 079097000585 04/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Phƣờng 12, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

10 14 Trần Trung Đông 1990 x 075090000252 05/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

36/46 đƣờng số 

20, Phƣờng 6, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

11 15
Nguyễn Thị Thúy 

An
1999 x 301664680 26/06/2014

Công an tỉnh Long 

An

58/4 Phạm Văn 

Chiêu, Phƣờng 8, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

12 17 Nguyễn Đức Minh 1991 x 024456059 16/10/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

128/3A Hai Bà 

Trƣng, phƣờng 

Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

17 Đạt



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND
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Điểm 

thi

Kết 

quả

13 18 Đỗ Thành Nhân 1998 x 225912741 07/07/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa

272/4 Lê Hồng 

Phong, Thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

20 Đạt

14 20 Phạm Thanh Liêm 1991 x 024721628 29/08/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

73A/63 Dƣơng Bá 

Trạc, Phƣờng 1, 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

15 21 Đào Thế Khang 1999 x 026000808 11/02/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

153 đƣờng số 6, 

phƣờng Bình Trị 

Đông, quận Bình 

Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18 Đạt

16 22
Nguyễn Trần Tuyết 

Nhung
1998 x 371889087 22/05/2018

Công an tỉnh Kiên 

Giang

 Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

17 23 Trần Thị Quang Việt 1961 x 020781825 04/12/2003
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

364/35 Thoại 

Ngọc Hầu, 

phƣờng Phú 

Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20 Đạt

18 25 Nguyễn Ngọc Sang 1998 x 025670615 15/09/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

256/43/6 Phạm 

Văn Chí, Phƣờng 

4, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

19 26 Nguyễn Tố Phƣợng 1972 x 023064809 30/12/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

0014K Bạch Hà, 

Cƣ xá Bắc Hải, 

Phƣờng 15, quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
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20 27
Nguyễn Thị Ngọc 

Trầm
1999 x 352606264 05/08/2016

Công an tỉnh An 

Giang

Tân Lập, Tân 

Tuyến, Tri Tôn, 

tỉnh An Giang

20 Đạt

21 28 Lê Bích Thu 1966 x 021348217 13/03/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

17 Tôn Đức 

Thắng, phƣờng 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QUÊ 

HƢƠNG 

LIBERTY - 

KHÁCH SẠN 

LIBERTY 

CENTRAL 

SAIGON 

RIVERSIDE

19 Đạt

22 29 Phạm Văn Đạt 1983 x 364053974 01/02/2016
Công an tỉnh Hậu 

Giang

212 Nguyễn Tri 

Phƣơng, Phƣờng 

4, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH LK 

GEYLANG 

LOR 11

19 Đạt

23 30
Nguyễn Văn Thanh 

Tú
1997 x 025696133 31/10/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

24 31 Hoàng Trọng Hoàn 1994 x 245275692 21/05/2018
Công an tỉnh Đắk 

Nông
17 Đạt

25 32 Đỗ Vũ Thanh Thanh 1994 x 025062429 12/03/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

26 33
Nguyễn Vũ Thị 

Ngọc Anh
1995 x 025279209 28/03/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

53-55 Bà Huyện 

Thanh Quan, 

Phƣờng 6, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN TÂM 

BẢO PHÁT

70-72 Bàu Cát, 

Phƣờng 14, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ INNO



STT SBD Họ và Tên
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Điểm 
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27 34 Khổng Triều Quan 1989 x 024263982 31/03/2005
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

28 35 Lê Thị Minh Tâm 1984 x 023826841 16/08/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

29 41 Lê Thị Hồng Nhung 1994 x 245190813 20/07/2008
Công an tỉnh Đắk 

Nông
20 Đạt

30 42 Triệu Cẩm Tùng 1997 x 371735302 03/02/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang
19 Đạt

31 43 Phạm Đức Anh 1999 x 025895409 28/05/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

32 44
Nguyễn Ngọc 

Hoàng Tuấn
1999 x 025943446 11/01/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

33 45 Nguyễn Trần Phong 1996 x 025536953 02/04/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

34 46 Nguyễn Thanh Tùng 1999 x 079099000876 03/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

35 47 Nguyễn Đức Phát 1999 x 025935311 12/08/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

36 48
Nguyễn Thị Hoàng 

Hải
1997 x 362495585 29/05/2013

Công an Thành 

phố Cần Thơ
15

Không 

đạt

70-72 Bàu Cát, 

Phƣờng 14, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ INNO

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM
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37 49 Hồ Hoàng Thái 1998 x 331774788 18/01/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

38 50 Hồ Tuyết Anh 1996 x 381751163 28/08/2012
Công an tỉnh Cà 

Mau
19 Đạt

39 51 Đinh Thị Thu Hằng 1998 x 025689266 01/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

40 52 Đặng Xuân Hƣơng 1997 x 261481453 10/12/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

41 53 Võ Thanh Huy 1999 x 026060926 22/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
13

Không 

đạt

42 54 Lê Thế Bảo 1998 x 212835774 04/08/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
19 Đạt

43 55
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
1999 x 025884127 18/02/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

44 57
Nguyễn Ngọc Mỹ 

Ân
1999 x 079199003142 26/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

45 58
Nguyễn Trang Hồng 

Hạnh
1998 x 025698168 11/11/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

46 59 Trần Minh Châu 1997 x 025519952 26/10/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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Điểm 
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47 60
Nguyễn Phạm Gia 

Hòa
1998 x 331813741 08/02/2017

Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

48 61
Nguyễn Phạm Nhựt 

Phàm
1998 x 352436267 17/01/2013

Công an tỉnh An 

Giang
17 Đạt

49 62 Lê Minh Trí 1998 x 312343932 28/08/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
16 Đạt

50 63 Phạm Hữu Thuận 1998 x 025786174 11/06/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

51 64 Hồ Hữu Phúc 1995 x 025388781 29/10/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

52 65
Nguyễn Trung 

Cƣờng
1990 x 221269200 18/01/2012

Công an tỉnh Phú 

Yên
19 Đạt

53 66 Hồ Thị Hồng Yến 1989 x 301340903 29/07/2005
Công an tỉnh Long 

An
16 Đạt

54 67 Trần Quang Tuấn 1993 x 241344161 02/06/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 Đạt

55 68 Nguyễn Công Danh 1992 x 221335418 11/11/2009
Công an tỉnh Phú 

Yên
19 Đạt

56 69 Thạch Phƣớc 1979 x 334066089 11/02/2011
Công an tỉnh Trà 

Vinh
18 Đạt

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

15C Lê Thánh 

Tôn, phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN NHÀ 

HÀNG THÚY 

AN

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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57 76 Hồ Trần Quốc Việt 1994 x 250904379 22/07/2009
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

58 77 Phan Minh Chính 1995 x 221400182 31/10/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên
20 Đạt

59 78 Trần Trọng Nhân 1997 x 025869302 29/03/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

60 79
Huỳnh Thị Ánh 

Tuyết
1997 x 215396367 29/12/2011

Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

61 80 Phan Hữu Thọ 1998 x 215438680 24/04/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

62 81 Nguyễn Bá Đàn 1999 x 025868478 13/03/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

63 82 Võ Thanh Kiều 1980 x 079180000056 14/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

64 83 Võ Thị Hồng Nhung 1976 x 023071557 01/09/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

65 84 Võ Phúc Hải 1981 x 023521899 09/11/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

66 85 Phạm Thị Phƣợng 1979 x 025798010 26/09/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

Tầng 3, Tòa nhà 

Joy CitiPoint, Lô 

99, Khu chế xuất 

Sài Gòn - Linh 

Trung, Khu phố 4, 

phƣờng Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

LOTTE 

CINEMA 

VIỆT NAM - 

LOTTE 

CINEMA 

THỦ ĐỨC 

CITIPOINT

492 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phƣờng 4, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CỬA HÀNG 

GIÁC ĐỨC



STT SBD Họ và Tên
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năm cấp 
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67 86 Phạm Thị Hạnh 1977 x 331510283 17/04/2008
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20 Đạt

68 87
Nguyễn Thị Ngọc 

Hƣơng
1981 x 079181000739 17/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

69 88 Trần Tây Dƣơng 1979 x 331513212 15/04/2009
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

70 89 Huỳnh Thanh Sang 1989 x 024480277 08/02/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

71 90
Võ Ngọc Nam 

Phƣơng
1996 x 025568772 28/05/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

72 91 Hồ Ngọc Sen 1989 x 280956150 27/05/2015
Công an tỉnh Bình 

Dƣơng
19 Đạt

73 92
Nguyễn Hoàng 

Minh Thƣ
1993 x 079193006746 07/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

74 94 Trần Vĩnh Đạt 1994 x 024942643 17/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

75 95
Văn Thị Trúc 

Phƣơng
1991 x 024681309 13/07/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

76 97
Nguyễn Thị Kim 

Trâm
1992 x 264405538 29/05/2018

Công an tỉnh Ninh 

Thuận
18 Đạt

492 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phƣờng 4, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CỬA HÀNG 

GIÁC ĐỨC

01 Cao Thắng, 

Phƣờng 2, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

77 98 Tất Dĩ Loan 1994 x 025113201 30/05/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

78 99
Nguyễn Thị Kim 

Dung
1969 x 271877508 19/05/2012

Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

79 101 Phạm Thị Hoài Linh 1999 x 251202621 31/05/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

80 102 Nguyễn Văn Thành 1988 x 240939840 22/04/2004
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

81 106 Trần Thị Diện 1999 x 261515481 29/09/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

82 107 Cao Thị Liên 1999 x 233247776 02/05/2013
Công an tỉnh Kon 

Tum
20 Đạt

83 109
Trần Nguyễn Hữu 

Phú
2000 x 026059915 21/07/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

84 110 Ông Nhật Tân 1999 x 251206174 06/06/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

85 112 Nguyễn Thị Ân 1995 x 225654581 11/02/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 Đạt

86 113
Huỳnh Lâm Thuận 

Ngân
1997 x 225710910 26/12/2014

Công an tỉnh 

Khánh Hòa
19 Đạt

01 Cao Thắng, 

Phƣờng 2, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM

41E đƣờng Trục, 

Phƣờng 13, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG GÀ 

SƠN CƢỚC

148 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng 

Nguyễn Cƣ Trinh, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

KHÁCH SẠN 

QUỐC TẾ 

BÌNH MINH



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

87 114 Nguyễn Đại Nhân 1997 x 025589389 04/09/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

88 115 Nguyễn Ngọc Sang 1995 x 385610257 21/06/2010
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
19 Đạt

89 116
Lê Phạm Ngọc 

Huyền
1996 x 272468839 01/10/2011

Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

90 117 Nguyễn Tấn Thông 1996 x 079096004180 07/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

91 118 Lê Thanh Thảo 1996 x 025668599 05/04/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

92 119
Nguyễn Lê Bình 

Thuận
1995 x 025573499 30/11/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

93 121 Phạm Trung Phúc 1998 x 079098001765 02/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

94 122 Nguyễn Thị Chức 1998 x 264516646 05/03/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 Đạt

95 123 Nguyễn Tấn Tài 2000 x 079200011454 19/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

96 124 Trƣơng Ngọc Nhiều 1991 x 024821774 16/12/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

148 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng 

Nguyễn Cƣ Trinh, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

KHÁCH SẠN 

QUỐC TẾ 

BÌNH MINH

211 Nguyễn Văn 

Cừ, Phƣờng 3, 

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH RI TA 

VÕ



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

97 125 Trần Hữu Lộc 1997 x 334909714 21/05/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh
19 Đạt

98 126 Trần Văn Hảo 1994 x 385634818 03/02/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
14

Không 

đạt

99 127 Trần Thanh Phát 2000 x 341960532 15/07/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

100 128 Hứa Chí Quảng 1992 x 079092005888 28/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

101 129 Thân Văn Thành 1990 x 261261271 10/11/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

102 130
Nguyễn Thị Minh 

Quyên
2000 x 025988373 24/01/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

103 131 Nguyễn Thị Nhi 1974 x 331175686 23/10/2008
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt

104 135
Nguyễn Thị Kim 

Nga
sx x 024999995 09/09/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

105 136 Nguyễn Tiến Hùng sx x 020000012 06/11/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

106 137 Đoàn Trung Trực sx x 079059000492 10/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

211 Nguyễn Văn 

Cừ, Phƣờng 3, 

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH RI TA 

VÕ

488/3 đƣờng 3/2, 

Phƣờng 14, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

KHÁNH 

NGA



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

107 138 Đổng Thị Công sx x 079167007047 05/03/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

108 139 Lê Dƣơng Tôn Quận sx x 212056575 07/06/2006
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt

109 140
Đinh Dƣơng Minh 

Tấn
sx x 079092008277 26/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

110 141 Nguyễn Tiến Hòa sx x 079092008278 26/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

111 142 Nguyễn Thanh Tuấn sx x 321120081 17/09/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 Đạt

112 143 Trần Thị Kim Ánh sx x 205007159 06/02/2014
Công an tỉnh 

Quảng Nam
29 Đạt

113 144 Phạm Thị Phƣợng sx x 205127210 15/06/2000
Công an tỉnh 

Quảng Nam
27 Đạt

114 145 Trần Thị Bích Ngân sx x 024829586 30/10/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

115 146 Huỳnh Minh Tuấn sx x 321398745 26/07/2006
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

116 148
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên
sx x 023023226 30/11/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

488/3 đƣờng 3/2, 

Phƣờng 14, Quận 

10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

KHÁNH 

NGA

Một phần kho 

xƣởng số 7, Cụm 

1, nhóm CN1, 

đƣờng số 13, 

KCN Tân Bình, 

phƣờng Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH IN 

BAO BÌ VÀ 

QUẢNG 

CÁO MẮT 

VIỆT - 

XƢỞNG SẢN 

XUẤT



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

117 149 Nguyễn Thị Trang sx x 385509955 03/03/2008
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

118 150 Trần Khải Siêu ct x 022821961 02/12/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

119 151 Trần Phúc Nghi ct x 022328765 10/04/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

120 152 Thòng Coóc Phùng ct x 271371837 13/07/2009
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

121 153 Trần Khải Quốc ct x 023459148 10/05/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

122 154 Trần Khải Minh ct x 022451936 28/04/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

123 155
Nguyễn Trung 

Vƣơng
ct x 330826306 18/11/2009

Công an tỉnh Vĩnh 

Long
25 Đạt

124 156 Đoàn Hồng Yến ct x 079162002678 23/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

26 Đạt

Một phần kho 

xƣởng số 7, Cụm 

1, nhóm CN1, 

đƣờng số 13, 

KCN Tân Bình, 

phƣờng Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH IN 

BAO BÌ VÀ 

QUẢNG 

CÁO MẮT 

VIỆT - 

XƢỞNG SẢN 

XUẤT

252/8 Phan Anh, 

phƣờng Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÔ 

CHÁNH 

VIỆT NAM


